
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HẢI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KT
Vv thực hiện quản lý, truy 
xuất nguồn gốc lâm sản, gỗ 

khai thác từ rừng trồng

Hải Lăng, ngày     tháng 5  năm 2026

Kính gửi: 
- Trưởng các thôn trên địa bàn;
- Các chủ rừng: Ban Quản lý lưu vực sông Thạch Hãn; 
Công ty TNHH MTV LN Triệu Hải, các HTX có rừng; 
các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn;
- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế 
biến lâm sản trên địa bàn xã.

Những năm gần đây, Nhà nước đã có những chính sách rất thuận lợi trong 
công tác quản lý, giám sát việc khai thác rừng trồng, nhất là đối với rừng sản 
xuất tạo điều kiện cho người dân, chủ rừng, cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến 
lâm sản trên địa bàn từng bước chủ động trong sản xuất, kinh doanh chế biến 
lâm sản, hoạt động nghề rừng; tạo sinh kế tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm 
nghèo... Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, truy 
xuất nguồn gốc lâm sản trong hoạt động khai thác, vận chuyển, sản xuất kinh 
doanh chế biến lâm sản, gỗ rừng trồng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi 
chung: chủ rừng hay chủ lâm sản) còn chưa cao, gây khó khăn cho công tác 
quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên đia bàn.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND xã Hải Lăng yêu cầu các chủ 
rừng, chủ lâm sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ rừng trồng thực 
hiện nghiêm quy định về quản lý, khai thác theo Thông tư số 26/2025/TT- 
BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản 
lý lâm sản, xử lý lâm sản, thuỷ sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 
dân; Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. Trong đó 
lưu ý một số nội dung sau:

1. Trình tự khai thác gỗ rừng trồng
- Đối với các trường hợp khai thác rừng sản xuất là rừng trồng, cây rừng 

trồng trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp, gỗ vườn nhà, cây gỗ trồng phân tán 
do chủ rừng, chủ lâm sản tự đầu tư hoặc được Nhà nước hỗ trợ; thực vật rừng 
ngoài gỗ trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất: Chủ rừng hoặc chủ lâm sản hoặc 
tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc được chủ rừng ủy 
quyền tự xây dựng hoặc thuê tư vấn xây dựng phương án khai thác theo mẫu số 
07 (đối với tổ chức), mẫu số 08 (đối với Hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân 
cư) tại Phụ lục VIII Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT.
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Lưu ý: Các trường hợp khai thác gỗ rừng trồng phải có phương án được phê 
duyệt: (Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu rừng trồng do Nhà 
nước là đại diện chủ sở hữu; Khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận 
thu rừng phòng hộ là rừng trồng do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân 
cư tự đầu tư hoặc được Nhà nước hỗ trợ).

- Trước khi khai thác: chủ rừng, hoặc chủ lâm sản, hoặc chủ dự án, hoặc tổ 
chức cá nhân được giao khai thác gửi 01 bộ hồ sơ gồm bản sao quyết định và 
phương án khai thác được phê duyệt đối với trường hợp phải phê duyệt phương 
án khai thác hoặc 01 bản chính phương án khai thác đối với trường hợp không 
phải phê duyệt phương án khai thác đến cơ quan Kiểm lâm sở tại để giám sát 
quá trình thực hiện.

- Sau khai thác: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành khai 
thác; chủ rừng, chủ lâm sản, chủ dự án hoặc tổ chức, cá nhân được giao khai 
thác gửi bản chính Bảng kê lâm sản đến cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi 
hoặc xác nhận Bảng kê lâm sản.

2. Vận chuyển lâm sản gỗ khai thác từ rừng trồng
Chủ rừng, chủ lâm sản lập Bảng kê lâm sản theo mẩu Mẫu số 01, Phụ lục 

VIII tại Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 trong cùng một lần 
vận chuyển lâm sản phục vụ kiểm tra khi cơ quan chức năng yêu cầu (Bảng kê 
lâm sản khai thác từ rừng trồng sản xuất không phải trình cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận, nếu có nhu cầu xác nhận Bảng kê lâm sản thì chủ lâm sản lập 
hồ sơ gửi Hạt Kiểm lâm kiểm tra, xác nhận theo quy định; đối với cây vườn nhà 
thuộc loài nguy cấp quý hiếm khi vận vận chuyển, lưu thông Bảng kê lâm sản 
phải có xác nhận của Hạt Kiểm lâm).

3. Cơ sở, Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, chế biến lâm sản
- Có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ lâm sản tương ứng với từng giai đoạn của 

chuỗi cung ứng lâm sản (cụ thể: 1/ Bản chính hồ sơ nguồn gốc lâm sản sau khai 
thác; 2/ Bản chính Bảng kê lâm sản và bản sao hồ sơ lâm sản chuyển giao 
quyền sở hữu từ tổ chức, cá nhân liền kề trước đó; 3/ Bản sao hồ sơ lâm sản khi 
xuất bán hoặc chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân).

- Cơ sở sản xuất, Doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản lập và ghi 
chép đầy đủ, kịp thời vào sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo mẫu số 04 phụ lục 
II Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT.

Để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước quản lý lâm khai thác 
từ rừng trồng, UBND xã Hải Lăng yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan triển 
khai một số nội dung sau: 

- Đề nghị các Trưởng thôn, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc 
UBMTTQVN xã quan tâm triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng về nội dung 
văn bản này đến các hộ dân, tổ chức và các thành viên, hội viên trên địa bàn.

- Đề nghị Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm thực hiện 
tốt công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn.

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức phát thanh tuyên truyền về văn bản này.
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Mọi thông tin khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, hồ sơ về khai 
thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh chế biến lâm sản người dân, chủ rừng, 
chủ lâm sản, chủ cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chế biến lâm sản liên hệ với 
Hạt Kiểm lâm Hải Lăng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định. 

Đề nghị cơ quan, ban ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- BTT UBMTTQVN xã;
- CT, PCT KT UBND xã;
- Hạt Kiểm lâm Hải Lăng;
- TT Dịch vụ tổng hợp, Công an xã;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Kim Cương
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Mẫu số 01. Bảng kê lâm sản
TT84/2025/BNNMT ngày 31/12/2025

…………………………
…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số(1): ……/……/BKLS Tờ số(2): …………… Tổng số tờ: ……………

BẢNG KÊ LÂM SẢN

1. Thông tin chủ lâm sản:
- Tên chủ lâm sản(4): ……………………………………………………….
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/CMND/HC(5): …………………..
- Địa chỉ(6): ………………………………………………………………....
- Số điện thoại: …………………; Địa chỉ email: ………………………....
2. Thông tin tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển giao quyền sở hữu:
- Tên tổ chức, cá nhân(4): …………………………………………………...
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/CMND/HC(5): …………………..
- Địa chỉ(6): …………………………………………………………………
- Số điện thoại: ………………; Địa chỉ email: …………………………….
3. Thông tin về lâm sản:
- Tên loài (tên khoa học, tên tiếng Việt hoặc tên thương mại): ……………
- Nhóm loài (Thông thường; Nhóm IA, IIA, IB, IIB của Danh mục thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm; Phụ lục I, II, III CITES): ……………..
- Nguồn gốc(7): …………………………………………………………......
- Mã HS (áp dụng đối với lâm sản nhập khẩu, xuất khẩu): …………………
- Giá trị (nếu có): …………………………………………………………...
- Khối lượng/trọng lượng (bằng số và chữ: …): ……………; Đơn vị tính (m3, kg, ster, lít, 
mililit): ..........................................................................................
- Số lượng (bằng số và chữ: …): ..........; Đơn vị tính (lóng, khúc; thanh, tấm, hộp, viên, 
cây,...): ............................................................................................
- Thông tin về lô khai thác(8): ………….........................................................
- Thông tin khác có liên quan (nếu có): ..........................................................
4. Thông tin chi tiết tại Bảng kê khai kèm theo (Áp dụng đối với: gỗ nguyên liệu, sản 
phẩm gỗ, cây thân gỗ khai thác từ rừng tự nhiên hoặc nhập khẩu hoặc thuộc loài nguy cấp, 
quý, hiếm, Phụ lục CITES; động vật rừng thông thường và sản phẩm của chúng; động vật 
và sản phẩm của động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục CITES).
5. Thông tin vận chuyển (nếu có): Biển kiểm soát/ số hiệu phương tiện:
…; thời gian vận chuyển: … ngày; từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng
… năm …; vận chuyển từ: … đến: ……………………………………………….
6. Hồ sơ kèm theo (nếu có):
Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./.

…, ngày … tháng … năm … 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

CÓ THẨM QUYỀN (9)

Vào sổ số: …/…
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, 

đóng dấu)

…, ngày… tháng … năm …
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
đối với tổ chức)
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BẢNG KÊ CHI TIẾT
(Kèm theo Bảng kê lâm sản số:……/BKLS ngày…/…/….. của ....................................)

1. Thông tin chi tiết đối với gỗ nguyên liệu:

Tên gỗ
Quy cách đối với gỗ 

tròn, gỗ xẻ, thanh tà vẹt, 
các loại ván

TT

Số hiệu/ 
nhãn 

đánh dấu 
(nếu có)

Tên tiếng 
Việt/ tên

thương mại

Tên tiếng 
Anh

(nếu có)

Tên khoa 
học(11) Nhóm loài(10) Dài Rộng

Đường 
kính hoặc 
chiều dày

Số
lượng 
(thanh/ 
tấm/ 
lóng)

Khối 
lượng/ 
trọng 
lượng
(m3 

hoặc 
kg)

Ghi 
chú

1
2

Tổng:

2. Thông tin chi tiết sản phẩm gỗ:
Tên gỗ

TT

Tên 
sản 

phẩm 
gỗ

Số hiệu/ 
nhãn 

đánh dấu 
(nếu có)

Đơn vị 
tính Tên tiếng 

Việt/
tên thương mại

Tên khoa 
học(11) Nhóm loài(10)

Số
lượng sản 

phẩm

Khối 
lượng/ 

trọng lượng
(m3 hoặc 

kg)

Ghi 
chú

1
2
…

Tổng:

3. Thông tin chi tiết đối với cây thân gỗ:
Tên gỗ Quy cách

TT

Số hiệu/ 
nhãn 
đánh 

dấu (nếu 
có)

Tên tiếng 
Việt/ tên

thương mại

Tên tiếng 
Anh

(nếu có)

Tên khoa 
học(11) Nhóm loài(10) Dài Đường 

kính gốc

Số
lượng

Khối 
lượng
ước tính

(m3)

Ghi chú

1
2

Tổng:

4. Thông tin chi tiết đối với động vật rừng thông thường, động vật 
thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, động vật thuộc Phụ lục CITES:

Tên loài Số lượng cá thể, trứng(12)

TT Tên tiếng Việt/ 
tên thương mại 

(nếu có)

Tên khoa 
học(11) Đực Cái

Không xác định 
được Tổng

Khối 
lượng

Thế 
hệ(13)

Nguồn 
gốc(7)

Ghi 
chú

1
2
…
Tổng:

5. Thông tin chi tiết đối với sản phẩm của động vật rừng thông 
thường, động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục CITES:

Tên loài Mô tả

TT

Tên tiếng Việt/ 
tên thương mại 

(nếu có)

Tên khoa 
học(11)

Tên sản 
phẩm

Kích 
thước

Số lượng Thế hệ(13) Nguồn gốc(7) Ghi chú

1
2
…

Tổng:
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Ghi chú:
a) Chủ lâm sản phải lập Bảng kê chi tiết đối với: gỗ nguyên liệu, sản phẩm gỗ, cây thân gỗ khai thác từ rừng 

tự nhiên hoặc nhập khẩu hoặc thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, Phụ lục CITES; động vật rừng thông thường và 
sản phẩm của chúng; động vật và sản phẩm của động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục 
CITES.

- Ghi chi tiết đối với khúc, lóng gỗ tròn, gỗ đẽo tròn có kích thước theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 
Điều 3 Thông tư này; gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài từ 1m trở lên, chiều rộng từ 20 cm trở lên, chiều dày từ 5 
cm trở lên; đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc gỗ thuộc Phụ lục CITES không phân biệt kích thước.

- Ghi tổng hợp chung số lượng, khối lượng đối với gỗ tròn không đủ kích thước quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 2 Điều 3 Thông tư này; gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp có chiều dài dưới 1m, chiều rộng dưới 20 cm, chiều dày dưới 5 
cm; gỗ rừng trồng; gỗ bóc hoặc gỗ lạng, ván ép hoặc các loại ván công nghiệp khác; dăm gỗ (dăm mảnh, dăm 
nghiền) và phụ phẩm gỗ phát sinh trong quá trình chế biến như: mùn cưa, vỏ cây, đầu mẩu, bìa bắp và dăm bào.

- Ghi chi tiết hoặc ghi tổng hợp chung số lượng, khối lượng đối với từng loại lâm sản ngoài gỗ phù hợp với 
thực tế.

b) Trường hợp Bảng kê chi tiết có nhiều trang thì tại cuối mỗi trang ghi tổng khối lượng lâm sản.
(1) Ghi số thứ tự theo số Bảng kê lâm sản đã lập trong năm; Ví dụ 001/2023: 001 là số thứ tự bảng kê đã lập; 

2023 là năm xác nhận.
(2) Ghi số thứ tự tờ bảng kê, tổng số tờ của bảng kê.
(3) Mã phản hồi nhanh (QR) tích hợp vào Bảng kê lâm sản chứa đựng thông tin hồ sơ lâm sản mua 

bán/chuyển giao quyền sở hữu liền kề trước đó hoặc phương án khai thác gỗ (nếu có).
(4) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) theo đúng tên trong giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư/ mã số doanh nghiệp/ giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động đối với tổ chức hoặc đầy đủ họ tên 
đối với cá nhân.

(5) Ghi số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ mã số doanh nghiệp/ giấy phép thành lập/ đăng ký hoạt động đối 
với tổ chức; số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu đối với cá nhân.

(6) Ghi địa chỉ tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký 
hoạt động; ghi địa chỉ thường trú của cá nhân theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

(7) Ghi rõ và đầy đủ nguồn gốc của từng loại lâm sản, gỗ, động vật, sản phẩm của động vật như sau:
- Nếu động vật hoặc sản phẩm của động vật có nguồn gốc nhập khẩu, ghi: tờ khai hải quan số…., ngày…. 

tháng …. năm …. của …. (ghi tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu). Trường hợp động vật, sản phẩm động vật 
thuộc Phụ lục CITES, ghi thêm: số giấy phép CITES nhập khẩu và ngày cấp (nếu có); Số giấy phép CITES xuất 
khẩu, tái xuất khẩu, ngày cấp và quốc gia cấp (trường hợp mẫu vật nhập khẩu đã được giấy phép CITES nhập 
khẩu thì không phải ghi các thông tin này).

- Nếu gỗ của loài thông thường được nhập khẩu vào Việt Nam, ghi: số Bảng kê gỗ nhập khẩu, tờ khai hải 
quan số…., ngày…. tháng …. năm …. của …. (ghi tên của tổ chức, cá nhân nhập khẩu).

- Nếu động vật hoặc sản phẩm của động vật từ cơ sở nuôi sinh trưởng, ghi: nuôi sinh trưởng tại …. (tên cơ 
sở nuôi), có địa chỉ tại … (địa chỉ cơ sở nuôi). Mã số cơ sở nuôi (nếu thuộc trường hợp phải có mã số cơ sở nuôi) 
……., được cấp ngày … tháng … năm ….

- Nếu động vật hoặc sản phẩm của động vật từ cơ sở nuôi sinh sản, ghi: nuôi sinh sản tại … (tên cơ sở nuôi), 
có địa chỉ tại …. (địa chỉ cơ sở nuôi). Mã số cơ sở nuôi (nếu thuộc trường hợp phải có mã số) …, được cấp ngày 
… tháng … năm ….

- Nếu động vật hoặc sản phẩm của động vật từ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, ghi: nuôi tại … (tên cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học), có địa chỉ tại …. (địa chỉ cơ sở nuôi). Quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh học số …… ……., được cấp ngày … tháng … năm …...

- Nếu động vật rừng thông thường từ cơ sở nuôi, ghi: nuôi tại …. (tên cơ sở nuôi) có địa chỉ tại... (địa chỉ cơ 
sở nuôi).

- Nếu gỗ, thực vật ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục CITES từ cơ sở trồng cấy 
nhân tạo, ghi: trồng cấy nhân tạo tại …. (tên cơ sở nuôi) có địa chỉ tại …. (địa chỉ cơ sở trồng). Mã số cơ sở trồng 
(nếu thuộc trường hợp phải có mã số)…, được cấp ngày … tháng … năm ….

- Nếu động vật hoặc sản phẩm của động vật, gỗ, thực vật ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc 
thuộc Phụ lục CITES khai thác từ tự nhiên trong nước, ghi: khai thác tại … (địa danh khai thác ghi theo xã, tỉnh) 
và số Quyết định phê duyệt Phương án khai thác … do … (tên cơ quan ban hành) ban hành ngày …. tháng… năm 
….; Bảng kê lâm sản sau khai thác số …., ngày …………..

- Nếu động vật rừng thông thường, sản phẩm của động vật rừng thông thường khai thác từ tự nhiên trong 
nước, ghi: khai thác tại … (địa danh khai thác ghi theo xã, tỉnh) và được …. (tên cơ quan Kiểm lâm sở tại) phê 
duyệt phương án khai thác ngày …. tháng… năm ….; Bảng kê lâm sản sau khai thác số …., ngày …………..

- Nếu gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài thông thường có nguồn gốc từ khai thác trong nước, ghi: Bảng kê lâm 
sản sau khai thác số …., ngày …… Trường hợp phải phê duyệt phương án khai thác theo quy định tại Mục 1 
Chương II Thông tư này, ghi thêm Quyết định phê duyệt phương án khai thác số …., ngày ban hành và cơ quan 
ban hành;

- Nếu lâm sản, động vật, thực vật, gỗ có nguồn gốc sau xử lý tịch thu, ghi: Quyết định phê duyệt
phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân số … do …. (tên cơ quan ban hành) ban hành 

ngày … tháng … năm …; số Bảng kê lâm sản do cơ quan được giao xử lý tài sản lập và tên cơ quan lập.
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- Trường hợp đã liệt kê nguồn gốc tại bảng kê chi tiết, nội dung nguồn gốc tại Mục 3 của Bảng kê lâm sản 
ghi: nguồn gốc tại bảng kê chi tiết kèm theo.

(8) Áp dụng đối với trường hợp sau khai thác gỗ có nguồn gốc trong nước: ghi mã số rừng trồng sản xuất đối 
với lô rừng đã được cấp mã và thông tin kinh độ, vĩ độ đối với lô khai thác theo phương án khai thác.

(9) Cơ quan Kiểm lâm sở tại thực hiện xác nhận Bảng kê lâm sản cho các đối tượng được quy định tại khoản 
3 Điều 5 Thông tư này; đóng dấu giáp lai trong trường hợp Bảng kê lâm sản có từ hai

(02) trang trở lên (trừ trường hợp lập Bảng kê lâm sản và xác nhận trên môi trường điện tử). Trường hợp 
Bảng kê không thuộc đối tượng phải xác nhận, tổ chức, cá nhân lập Bảng kê lâm sản không phải thể hiện nội 
dung này trong Bảng kê lâm sản.

(10) Ghi PLI đối với gỗ thuộc Phụ lục I CITES; ghi PLII đối với gỗ thuộc Phụ lục II CITES; ghi PLIII đối với 
gỗ thuộc Phụ lục III CITES; ghi IA đối với gỗ của loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA; ghi IIA đối 
với gỗ của loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; ghi TT đối với gỗ thuộc loài thông thường.

(11) Ghi tên khoa học của loài. Trường hợp sản phẩm gỗ, sản phẩm động vật sử dụng gỗ nguyên liệu hỗn hợp 
hoặc chế biến từ nhiều loài thì ghi lần lượt tên khoa học của loài theo thứ tự ưu tiên sau: Tên loài gỗ, động vật 
thuộc Phụ lục CITES; tên loài gỗ, động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm; tên loài gỗ, động vật rừng thông 
thường. Trường hợp sản phẩm gỗ, sản phẩm động vật được chế biến từ nhiều loài trong cùng nhóm (Phụ lục 
CITES, loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc động vật rừng thông thường), ghi tên loài gỗ, động vật chiếm tỉ lệ cao nhất 
trong sản phẩm trước, sau đó đến loài gỗ, động vật chiếm tỉ lệ thấp hơn.

(12) Trường hợp là cá thể động vật thì “Số lượng cá thể, trứng” ghi thành “Số lượng cá thể”. Trường hợp là 
trứng động vật thì “Số lượng cá thể, trứng” ghi thành “Số lượng trứng” và số lượng trứng ghi vào cột tổng. Trường 
hợp không thể xác định được số lượng cá thể động vật/số lượng trứng thì không ghi vào cột này.

(13) Đối với từng cá thể động vật hoặc sản phẩm động vật ghi rõ là thế hệ F0, F1 hoặc từ thế hệ F2 trở về sau 
và chỉ áp dụng cho các trường hợp mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu, xuất khẩu động vật, sản 
phẩm của động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm hoặc thuộc Phụ lục CITES vì mục đích thương mại từ các cơ sở 
nuôi sinh sản.
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Mẫu số 03: Đơn đề nghị xác nhận Bảng kê lâm sản
TT 26/2025/BNNMT ngày 24/6//2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BẢNG KÊ LÂM SẢN
Kính gửi(1): ……………………………………………………

1. Thông tin về chủ lâm sản/chủ rừng:
a) Tên chủ lâm sản/chủ rừng (2): ……………………………………………
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/CMND/HC(3): …………………..
- Địa chỉ(4): …………………………………………………………………
- Số điện thoại:……………………, địa chỉ email: ………….……………
2. Thông tin về lâm sản:
a) Loại lâm sản(5): …………………………………………………………
b) Số lượng(6):……………………………………………………………..
c) Khối lượng(6): ……………………………………………..…………….
2. Tài liệu kèm theo:
a) Bảng kê lâm sản (7): ……………………………………………….……
b. Hồ sơ kèm theo (8): ………………………………………….………….
Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong đề nghị này là đúng sự 

thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin.
Đề nghị(1)………………  xem xét kiểm tra, xác nhận Bảng kê lâm sản./.

……, ngày…… tháng…… năm ……
CHỦ RỪNG/CHỦ LÂM SẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú:
(1) Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi khai thác, cất giữ lâm sản.
(2) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức 

hoặc đầy đủ họ tên đối với cá nhân.
(3) Ghi Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/mã số doanh nghiệp/giấy phép thành 

lập/đăng ký hoạt động đối với tổ chức; số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu 
đối với cá nhân.

(4) Ghi địa chỉ tổ chức theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy 
phép thành lập/đăng ký hoạt động; ghi địa chỉ thường trú của cá nhân theo Chứng minh nhân 
dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

(5) Ghi rõ chủng loại lâm sản: Gỗ tròn/gỗ xẻ/sản phẩm gỗ/thực vật rừng ngoài 
gỗ/động vật rừng/sản phẩm của động vật rừng.

(6) Ghi số lượng, khối lượng, đơn vị tính theo từng loại lâm sản quy định tại Điều 4 
Thông tư này.

(7) Căn cứ loại lâm sản, chủ rừng/chủ lâm sản lập Bảng kê lâm sản Mẫu số 01 Phụ lục 
này.

(8) Kê khai hồ sơ kèm theo khi đề nghị xác nhận.
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Mẫu số 07: Phương án khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài 
thông thường/thu thập mẫu vật loài thực vật rừng thông thường (áp dụng 
cho tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC(*)

………………………… (1)

I. THÔNG TIN CHỦ RỪNG
1. Tên chủ rừng (2):..........................................................................................
2. Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ(3)................................................................
3. Địa chỉ chủ rừng (4):.....................................................................................
4. Số điện thoại:.......................................; địa chỉ email:..............................
5. Thông tin về mã số rừng sản xuất là rừng trồng hoặc chứng chỉ quản 

lý rừng bền vững đã được cấp (nếu có) 
(5):…………....................................................

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
1. Căn cứ xây dựng phương án (6):................................................................
2. Đối tượng khai thác (7):.................................................................................
3. Địa danh, diện tích khai thác (8):..................................................................
4. Phương thức khai thác(9):………………………………………………..
5. Hình thức khai thác (10):………………………………………………..
6. Sản lượng dự kiến khai thác(11): gỗ…….m3; củi hoặc sản phẩm 

khác.... ster/m3.
Thực vật rừng ngoài gỗ:............tấn; hoặc cây (nếu xác định được).
Số cây...........và sản lượng dự kiến m3 đối với những cây rừng áp dụng 

hình thức đào, nhổ toàn bộ thân cây.
7. Dự kiến hệ thống đường vận xuất, vận chuyển (12)......................................
8. Các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng (13):............................
9. Giải pháp phục hồi rừng sau khai thác (14):..................................................
10. Dự kiến chi phí khai thác (15):……………………………………………
11. Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày…tháng……năm …đến
ngày……tháng……năm(16)…….

.........., ngày........ tháng...... năm.....
CHỦ RỪNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Ghi chú:
(*) Mẫu này do chủ rừng, chủ lâm sản, hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc được chủ rừng ủy 

quyền (viết tắt là chủ rừng) sử dụng khi lập Phương án khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài thông thường/thu thập 
mẫu vật loài thực vật rừng thông thường.

I. THÔNG TIN CHỦ RỪNG
(1) Ghi trường hợp khai thác cụ thể theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 7 Điều 6 Thông tư này.
(2) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có. Trường hợp phương án khai thác do tổ 

chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc được chủ rừng ủy quyền lập thì ghi tên chủ rừng hoặc danh sách các chủ 
rừng kèm theo Phương án khai thác (nếu nhiều chủ rừng) kèm theo thông tin ở mục 2, 3, 4 và 5.

(3) Ghi Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/mã số doanh nghiệp/giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động.
(4) Ghi rõ địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập/đăng ký hoạt 

động.
(5) Ghi mã số rừng trồng, ngày cấp hoặc số giấy chứng nhận của chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tên tổ chức 

cấp (nếu có).
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
(6) Ghi thông tin các văn bản quy phạm pháp luật chính và các tài liệu pháp lý liên quan.
(7) Ghi đối tượng khai thác quy định tại khoản 2 hoặc khoản 7 Điều 6 Thông tư này: đối với khai thác rừng 

trồng ghi thông tin loài cây trồng, năm trồng, cơ quan phê duyệt nguồn vốn (nếu xác định).
(8) Ghi các thông tin sau: (i) Địa danh khu vực khai thác (lô, khoảnh, tiểu khu, xã); (ii) Thông tin tọa độ điểm 

(kinh độ, vĩ độ) tại vị trí giữa lô khai thác đối với lô rừng nhỏ hơn 04 ha hoặc thông tin tọa độ tối thiểu tại 04 đỉnh đa 
giác (kinh độ và vĩ độ) đối với lô khai thác lớn hơn hoặc bằng 04 ha trên hệ tọa độ VN 2000 hoặc hệ tọa độ WGS84 
định dạng *.GeoJSON.
Thống kê diện tích khai thác theo từng lô khai thác, khoảnh, tiểu khu, xã.

(9) Ghi phương thức khai thác: Khai thác chọn, khai thác trắng toàn bộ, khai thác trắng theo băng, khai thác 
trắng theo đám.

(10) Ghi hình thức khai thác: Chặt hạ hoặc hoặc đào, nhổ toàn bộ cây rừng (bao gồm các bộ phận của cây), vận 
chuyển ra khỏi rừng
(11) Sản lượng dự kiến khai thác:

- Đối với khai thác tận thu gỗ thống kê số lóng, khúc gỗ tận thu, đo đếm ước tính khối lượng dự kiến khai thác (m3).
- Đối với khai thác thực vật rừng ngoài gỗ thống kê ghi khối lượng khai thác (tấn, kg) hoặc số lượng cây đối 

với cây họ tre, nứa.
- Đối với khai thác chính, khai thác tận dụng gỗ, việc xác định trữ lượng gỗ dự kiến khai thác thông qua việc đo 

đếm trực tiếp cây khai thác hoặc thông qua lập ô tiêu chuẩn điển hình, mỗi lô rừng khai thác lập 3 ô tiêu chuẩn, nếu 
diện tích lô khai thác không đủ lập đủ 3 ô tiêu chuẩn thì đo đếm toàn bộ cây trong lô. Diện tích ô tiêu chuẩn là 1000 
m2 đối với rừng tự nhiên. Diện tích ô tiêu chuẩn từ 100 m2 đến 500 m2 đối với rừng trồng, đảm bảo số lượng đo đếm 
tối thiểu 30 cây.

Tuỳ theo đặc tính loài cây khai thác, đường kính cây gỗ, điều kiện địa hình, cự ly vận chuyển, chủng loại sản 
phẩm, khả năng tiêu thụ và quy định về tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi thực tế tại địa phương để tính toán sản lượng dự kiến khai 
thác. Trường hợp địa phương chưa quy định tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi thì áp dụng tỷ lệ lợi dụng như sau:

+ Đối với gỗ rừng tự nhiên: Tỷ lệ lợi dụng thể tích gỗ thân cây bình quân từ 55% trở lên; tỷ lệ còn lại là củi 
hoặc sản phẩm khác xác định theo điều kiện thực tế.

+ Đối với gỗ rừng trồng: Tỷ lệ lợi dụng thể tích gỗ thân cây bình quân từ 70% trở lên; tỷ lệ còn lại là củi hoặc 
sản phẩm khác xác định theo điều kiện thực tế.

+ Trường hợp khai thác tận dụng theo hình thức đào, nhổ toàn bộ cây rừng: thống kê số lượng cây; đo đường 
kính, chiều cao và xác định thể tích từng cây khai thác, đối với bộ phận thể tích gốc cây dưới mặt đất được ước tính 
bằng 05% thể tích phần thân cây; xác định sản lượng cây khai thác.

+ Sản lượng gỗ dự kiến được tính bằng trữ lượng cây khai thác nhân với tỷ lệ lợi dụng gỗ. Đơn vị tính sản 
lượng khai thác là: m3, ster, kg hoặc số lượng mẫu vật.

(12) Dự kiến hệ thống đường vận xuất, vận chuyển, bãi gỗ: .... km đường mở mới; km đường sử dụng hệ 
thống đường sẵn có;       m2 bãi gỗ (tùy theo địa hình, khối lượng và kích thước gỗ khai thác, khả năng về trang thiết bị 
kỹ thuật để lựa chọn phương án và các loại hình vận xuất hợp lý, sao cho vừa đạt hiệu quả kinh tế, vừa hạn chế tác 
động xấu đến xói mòn đất, cây tái sinh; hạn chế mở mới).

(13) Các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng: Nêu rõ các biện pháp như: băm dập cành ngọn sau 
khai thác…

(14) Giải pháp phục hồi rừng sau khai thác: Nêu rõ các giải pháp thực hiện như: vệ sinh rừng, trồng lại rừng.
(15) Áp dụng với khai khai thác rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.
(16) Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc khai thác dự kiến.



11

Mẫu số 08: Phương án khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài 
thông thường/thu thập mẫu vật loài thực vật rừng thông thường 
(áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC(*)

…………………………………………..(1)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chủ rừng(2):.........................................................................................

2. CCCD/HC (3):............................................................................................

3. Địa chỉ chủ rừng (4):..................................................................................
4. Số điện thoại:.....................................………………………… ………..

5. Thông tin về mã số rừng sản xuất là rừng trồng, hoặc chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững (nếu có) (5):………………………………………………………...

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Căn cứ xây dựng phương án (6):................................................................

2. Đối tượng khai thác (loại rừng, rừng trồng, rừng tự nhiên) (7):.................
3. Địa danh, diện tích khai thác(8):.................................................................

4. Phương thức khai thác (9):..........................................................................

5. Hình thức khai thác (10):………………………………………………..
6. Sản lượng dự kiến khai thác (11): gỗ………. m3; củi hoặc sản phẩm khác.... 

kg hoặc ster. Thực vật rừng ngoài gỗ:.........tấn; hoặc ............ cây (nếu xác định 
được).

Số cây...........và sản lượng dự kiến    m3 đối với những cây rừng áp dụng
hình thức đào, nhổ toàn bộ thân cây

7. Giải pháp phục hồi rừng sau khai thác (12):...............................................
8. Dự kiến chi phí khai thác (13):……………………………………………

9. Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày.......tháng…...năm…đến
ngày.....tháng........năm(14)…

.........., ngày.... tháng...... năm.....
CHỦ RỪNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Ghi chú:
(*) Mẫu này do chủ rừng, chủ lâm sản là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hoặc cá nhân được ủy quyền 

(viết tắt là chủ rừng) sử dụng khi lập Phương án khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài thông thường/thu thập 
mẫu vật loài thực vật rừng thông thường.

I. THÔNG TIN CHỦ RỪNG
(1) Ghi trường hợp khai thác cụ thể theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 7 Điều 6 Thông tư này.
(2) Ghi họ tên đầy đủ của chủ rừng.
(3) Ghi Số căn cước công dân hoặc hộ chiếu của chủ rừng hoặc đại diện hộ gia đình, cộng đồng dân cư.
(4) Ghi rõ địa chỉ của chủ rừng.
(5) Ghi mã số vùng trồng, ngày cấp hoặc số giấy chứng nhận của chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tên tổ chức 

cấp (nếu có).
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
(6) Ghi thông tin các văn bản quy phạm pháp luật chính và các tài liệu pháp lý liên quan.
(7) Ghi đối tượng khai thác quy định tại khoản 2 hoặc khoản 7 Điều 6 Thông tư này: đối với khai thác rừng 

trồng ghi loài cây trồng, năm trồng.
(8) Ghi các thông tin sau: (i) Địa danh khu vực khai thác (lô, khoảnh, tiểu khu, xã); (ii) Thông tin tọa độ điểm 

(kinh độ, vĩ độ) tại vị trí giữa lô khai thác đối với lô rừng nhỏ hơn 04 ha hoặc thông tin tọa độ tối thiểu tại 04 đỉnh đa 
giác (kinh độ và vĩ độ) đối với lô khai thác lớn hơn hoặc bằng 04 ha trên hệ tọa độ VN 2000 hoặc hệ tọa độ WGS84 
định dạng *.GeoJSON.

Thống kê diện tích khai thác theo từng lô khai thác, khoảnh, tiểu khu, xã.
(9) Ghi phương thức khai thác: Khai thác chọn, khai thác trắng toàn bộ, khai thác trắng theo băng, khai thác trắng 

theo đám.
(10) Ghi hình thức khai thác: Chặt hạ hoặc hoặc đào, nhổ toàn bộ cây rừng (bao gồm các bộ phận của cây), vận 

chuyển ra khỏi rừng
(11) Sản lượng dự kiến khai thác:
- Đối với khai thác tận thu gỗ: thống kê số lóng, khúc gỗ tận thu, đo đếm ước tính khối lượng dự kiến khai thác 

(m3).Đối với khai thác thực vật rừng ngoài gỗ: thống kê ghi khối lượng khai thác (tấn, kg) hoặc số lượng cây đối với 
cây họ tre, nứa.

- Đối với khai thác chính, khai thác tận dụng gỗ, việc xác định trữ lượng dự kiến khai thác thông qua việc đo 
đếm trực tiếp cây khai thác hoặc thông qua lập ô tiêu chuẩn điển hình hoặc tùy điều kiện thực tế tại địa phương để 
ước tính sản lượng gỗ khai thác.

Tuỳ theo đặc tính loài cây khai thác, đường kính cây gỗ, điều kiện địa hình, cự ly vận chuyển, chủng loại sản 
phẩm, khả năng tiêu thụ và quy định về tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi thực tại địa phương để tính toán sản lượng dự kiến khai 
thác. Trường hợp địa phương chưa quy định tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi thì áp dụng tỷ lệ lợi dụng như sau:

+ Đối với gỗ rừng tự nhiên: Tỷ lệ lợi dụng thể tích gỗ thân cây bình quân từ 55% trở lên; tỷ lệ còn lại là củi 
hoặc sản phẩm khác xác định theo điều kiện thực tế.

+ Đối với gỗ rừng trồng: Tỷ lệ lợi dụng thể tích gỗ thân cây bình quân từ 70% trở lên; tỷ lệ còn lại là củi hoặc 
sản phẩm khác xác định theo điều kiện thực tế.

+ Trường hợp khai thác theo hình thức đào, nhổ toàn bộ cây rừng: thống kê số lượng cây; đo đường kính, chiều 
cao và xác định thể tích từng cây khai thác, đối với bộ phận thể tích gốc cây dưới mặt đất được ước tính bằng 05% thể 
tích phần thân cây, xác định sản lượng cây khai thác

+ Sản lượng gỗ dự kiến được tính bằng trữ lượng cây khai thác nhân với tỷ lệ lợi dụng gỗ. Đơn vị tính sản 
lượng khai thác là: kg, m3, ster hoặc số lượng mẫu vật.

(12) Giải pháp phục hồi rừng sau khai thác: Nêu rõ các giải pháp thực hiện như: vệ sinh rừng, trồng lại rừng.
(13) Áp dụng với khai khai thác rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
(14) Ghi thời gian bắt đầu và kết thúc khai thác dự kiến.
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Mẫu số 09: Đề nghị phê duyệt phương án khai thác gỗ, thực vật rừng 
ngoài gỗ loài thông thường/động vật rừng thông thường từ tự nhiên/thu 

thập mẫu vật loài thông thường
CƠ QUAN (1)…...

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng..… năm……

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN (*)
(2) …………………………

Kính gửi(3): ……………………………………………………
1. Thông tin chủ rừng:
a) Tên chủ rừng (4): ………………………………………………………
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/HC(5): …………………………
b) Địa chỉ chủ rừng(6): …………………………………………………….
c. Số điện thoại:…………………; địa chỉ email: ………………………
2. Nội dung đề nghị phê duyệt: Phương án khai thác (2)

……………………………………………………………………………
3. Tài liệu gửi kèm:
- Bản chính Phương án (2) ……………………………………………………
- Tài liệu khác (nếu có) ……………………………………………………….
………, ngày … tháng … năm ………

CHỦ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú:
(*) Mẫu này do chủ rừng, chủ lâm sản, hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc 

chủ rừng ủy quyền (viết tắt là chủ rừng) lập khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Phương án khai thác 
gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ loài thông thường/động vật rừng thông thường từ tự nhiên/thu thập mẫu vật loài 
thực vật rừng thông thường.
(1) Tên chủ rừng, số văn bản nếu là tổ chức.

(2) Ghi trường một trong các trường hợp khai thác cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 6 hoặc Điều 7 
Thông tư này.

(3) Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác theo quy định tại khoản 3 Điều 6 
hoặc khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

(4) Ghi tên bằng tiếng Việt hoặc tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) đối với tổ chức hoặc ghi đầy đủ 
họ tên đối với cá nhân.

(5) Ghi Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/mã số doanh nghiệp/giấy phép thành lập/đăng ký hoạt 
động đối với tổ chức; số căn cước công dân/hộ chiếu đối với cá nhân.

(6) Ghi rõ địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt 
động với tổ chức; địa chỉ thường trú trên thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân.
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Mẫu số 04: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
TT 26/2025/BNNMT ngày 24/6//2025

TÊN ĐƠN VỊ LẬP SỔ
……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số sổ: ……… /Năm lập: ……
SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN

CHỦ ĐƠN VỊ LẬP SỔ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

NGƯỜI GHI SỔ (4)

Ghi chú:
(1) Ghi thông tin lâm sản có ở đầu kỳ theo dõi.
(2) Ghi thông tin lâm sản có ở cuối kỳ theo dõi.
(3) Đại diện cơ quan Kiểm lâm sở tại đối chiếu khối lượng lâm sản tồn; ghi ngày, tháng, năm xác nhận khối lượng lâm sản tồn và ký, 
ghi rõ họ tên.
(4) Ngày cuối của tháng, của năm: ghi tổng hợp số lượng, khối lượng từng loại lâm sản nhập, xuất, tồn kho trong tháng, trong năm 

và người ghi sổ, chủ đơn vị lập sổ ký xác nhận. Chủ lâm sản lưu theo dõi, quản lý.

Lâm sản nhập trong kỳ Lâm sản xuất ra trong kỳ
Tên lâm sản Khối lượng

Khối lượng

Lâm sản 
tồn đầu 

kỳ(1)
Ngày, tháng, 

năm
Tên tiếng 
Việt/tên 

thương mại

Tên 
khoa 
học

Số hiệu, 
nhãn 
đánh 
dấu

Đơn vị 
tính

Loài nguy 
cấp, quý, 

hiếm; 
CITES

Loài thông 
thường

Hồ sơ 
kèm 
theo 

lâm sản 
nhập

Ngày, 
tháng, 
năm

Số bảng 
kê lâm 

sản xuất 
ra

Loài 
nguy 
cấp, 
quý, 

hiếm;
CITES

Loài 
thông 

thường

Hồ sơ 
xuất 
lâm 
sản 
kèm 
theo

Ước tính 
nguyên 
liệu tiêu 
hao (nếu 

có)

Lâm 
sản tồn 

cuối 
kỳ(2)

Ghi 
chú

Xác 
nhận (3)
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN

1. Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

2. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải

3. Các Hợp tác xã Trường Phước, Phú Hưng…

4. Các công ty, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản: 

- Công ty TNHH nguyên liệu giấy  Quảng Trị

- Công ty TNHH HAIYOAA Việt Nam

- Công ty TNHHMTV Thu Hằng

- Công ty cổ phần Hào Hưng Quảng Trị

- Công ty TNHH MTV Lâm sản Hải Lăng

- Cơ sở KDCB gỗ Lê Ngọc Hà

- Cơ sở KDCB gỗ Văn Công Thông

- DNTNXD Hải Phú

- Xưởng cưa Bình Hưởng

- Xưởng cưa An Đức

- HKD Nguyễn Thị Bình
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